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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔNG ANH 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 30/2022/HS - ST 

      Ngày: 23/03/2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Võ Lương Vân 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Ngô Thị Yêm 

                                 2. Ông Nguyễn Đức Lưu 

- Thư ký phiên toà: Bà Trương thị Hà - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội tham 

gia phiên toà: Ông Nguyễn Xuân Luân- Kiểm sát viên. 

Ngày 23/03/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, Thành phố Hà 

Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 19/2022/HSST ngày 

28/02/2022  theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2022/QĐXXST - HS ngày 10 

tháng 03 năm 2022 đối với bị cáo: 

 Họ và tên: Bùi Xuân P; Giới tính: Nam; tên gọi khác: không; Sinh năm:1982 

tại Hà Nội; Nơi cư trú: Thôn D, xã M, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Văn hóa: 9/12; Họ tên bố: Bùi Quang K; Họ tên mẹ: Phạm Thị B; Vợ: Phạm Thị L, 

có 01 con sinh năm 2015.                      

Tiền án: 01 tiền án. Ngày 06/5/2005, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 

05 năm tù về tội Cướp tài. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 12/9/2009, chấp hành 

xong các quyết định khác của bản án ngày 08/7/2005. Án tích đã được xóa. 

Tiền sự: - 01 tiền sự trong thời hiệu về hành vi Trộm cắp tài sản vào năm 2021. 

- 03 tiền sự ngoài thời hiệu vào các năm 2004, 2013 về các hành vi Lạm dụng 

tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Đánh nhau. 

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/11/2021 đến nay tại Trại tạm giam số 01 - 

Công an thành phố Hà Nộị. Có mặt tại phiên tòa. 

 

Bị hại: Công ty TNHH xây dựng và vận tải V.  
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Địa chỉ: Thôn D, xã M, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 

Do ông Lê Xuân K, sinh năm: 1980; HKTT: Thôn X, xã X, huyện Đ, thành 

phố Hà Nội là Giám đốc đại diện. Vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng công khai tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 19/11/2021, anh Lê Xuân K là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và vận 

tải V có địa chỉ tại Thôn D, xã M, huyện Đông Anh trình báo Công an huyện Đông 

Anh về việc: Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày 19/11/2021, tại bãi cát để xe ô tô công 

ty của anh K bị kẻ gian đột nhập vào trộm cắp 02 bình ắc quy xe ô tô. Trị giá tài sản bị 

chiếm đoạt khoảng 5.600.000đồng. Anh K đề nghị xác minh làm rõ xử lý đối tượng 

trộm cắp tài sản theo quy định. 

Căn cứ vào đơn trình báo của bị hại và các tài liệu điều tra thu thập được, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Đông Anh đã xác định được Bùi Xuân P là 

đối tượng trộm cắp tài sản, cụ thể như sau:  

Khoảng 19 giờ ngày 19/11/2021, Phong điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda 

Vision; sơn màu: Trắng; BKS: 29S2–011.17 đi lang thang trên địa bàn xã Mai Lâm, 

huyện Đông Anh nhằm mục đích tìm các xe ô tô tải đỗ ven đường, không người trông 

giữ để trộm cắp ắc quy xe ô tô. Khi đi đến bãi khai thác cát của Hợp tác xã thương 

binh P (địa chỉ: thôn D, xã M, huyện Đông Anh) thì phát hiện xe ô tô tải nhãn hiệu 

Hyundai Traco BKS: 29H-245.31, loại xe 25,5 tấn của Công ty TNHH xây dựng và 

vận tải V đang đỗ ở bãi xe. P quan sát xung quanh thấy không có người trông giữ nên 

tiến đến dựng xe mô tô của P phía đuôi xe ô tô tải rồi đi đến sườn bên trái của xe ô tô 

để tìm kiếm tài sản. Khi thấy 02 bình ắc quy của xe ô tô, P tiến đến phá thanh sắt kim 

loại và nắp nhựa bảo vệ rồi vặn ốc cố định dây điện với cực điện của bình ắc quy, 

dùng tay nhấc 01 bình ắc quy ra ngoài. Lúc này, anh Đào Thanh H (Sinh năm 1987; 

trú tại: Xóm G, xã N, thị xã P, tỉnh Thái Nguyên là lái xe ô tô BKS: 29H-245.31 đang 

ở trên cabin xe, bật đèn và đài gắn trên cabin ô tô để nghe nhạc thì thấy loa và đèn 

trong cabin xe ô tô bị ngắt đột ngột nên nhìn qua gương chiếu hậu bên trái phát hiện 

P đang trộm cắp bình ắc quy xe ô tô. Anh H xuống hô hoán “trộm trộm..”, thấy bị 

phát hiện P bỏ lại bình ắc quy, rồi bỏ chạy về phía chiếc xe mô tô đã dựng sẵn trước 

đó nhưng bị anh H đuổi kịp quật ngã xuống đất. P dùng chân đạp anh H đồng thời 

cầm dao, dài khoảng 25cm (P khai do khua khoắng khi vật lộn nên nhặt được) vung 

về phía anh H đe dọa để tẩu thoát thì trúng vào khuỷu tay phải anh H gây thương tích.  

Lúc này, các anh: Vũ Văn N (Sinh năm 1982; trú tại: Thôn Á, thị trấn Y, huyện 

G, thành phố Hà Nội), Đới Ngọc L (Sinh năm 1974; trú tại: thôn Đ, xã P, huyện P, 

tỉnh Thái Nguyên), Bùi Trung H (Sinh năm 1989) và Đinh Văn H (sinh năm 1984) 
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đều trú tại: thôn D, xã M, huyện Đông Anh nghe thấy tiếng hô của anh H nên chạy 

đến hỗ trợ anh H. Anh H và anh N nhận ra P là người ở cùng thôn D. Thấy nhiều 

người vây bắt, P tiếp tục cầm dao khua xung quang đe dọa “tao là người thôn D” rồi 

bỏ chạy về hướng xưởng gạch của anh Trần Duy D (Sinh năm 1979; trú tại: Ngõ 455, 

đường Hà Huy T, thị trấn Y, huyện G). Anh N, anh H và anh L đuổi theo P. Trên 

đường bỏ chạy, P nhặt 01 bồ cào đe dọa anh H, anh N và anh L. Thấy P có hung khí 

nên anh H, anh N và anh L không dám lao đến gần. P lợi dụng sơ hở bỏ chạy thoát 

rồi đến Công an xã M trình báo bị trộm cắp chiếc xe mô tô BKS: 29H-245.31 để che 

giấu hành vi của bản thân. 

Cơ quan điều tra tạm giữ vật chứng: 

- Tạm giữ trong quá trình khám nghiệm hiện trường: 02 bình ắc quy nhãn hiệu 

Troy N150 12V 150AH, vỏ màu: Đỏ-Trắng; 01 thanh kim loại hình hộp kích thước 

(170x6x3) cm; 01 nắp nhựa màu đen kích thước (62x58,5x30) cm và 01 bu lông. 

- Tạm giữ của Bùi Xuân P: 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, BKS 29S2–

011.17, bên trong cốp xe có: 01 cờ lê bằng kim loại trên thân ghi số 13; 01 cờ lê bằng 

kim loại trên thân ghi số 14; 01 cờ lê bằng kim loại trên thân ghi số 17; 01 búa đinh 

bằng kim loại và 01 mỏ lết bằng kim loại. 

- Tạm giữ của Công an xã M: 01 USB lưu giữ đoạn video được trích xuất từ 

Camera tại xưởng gạch của anh Trần Duy D ghi nhận hình ảnh P bị đuổi bắt.   

Bệnh viện đa khoa Đức Giang xác định thương tích của anh  như sau: Xây xước 

khuỷu tay phải kích thước (2x1) cm, sưng nề vùng mông trái kích thước (2x2) cm. 

* Tại bản kết luận định giá tài sản số 374 ngày 22/11/2021 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đông Anh kết luận: 02 bình ắc quy xe ôtô 

nhãn hiệu Troy của Công ty TNHH xây dựng và vận tải V bị chiếm đoạt có tổng trị 

giá là 5.000.000đồng. 

Tại Cơ quan điều tra, Bùi Xuân P khai nhận hành vi trộm cắp tài sản như đã nêu 

trên phù hợp với tài liệu điều tra thu thập được.  

Đối với thương tích của anh H, do bị thương tích nhẹ nên anh H từ chối giám 

định tỷ lệ tổn thương cơ thể, không đề nghị bồi thường dân sự, đề nghị miễn truy cứu 

trách nhiệm hình sự đối với P về hành vi gây thương tích. 

Đối với 02 bình ắc quy nhãn hiệu Troy N150 12V 150AH, 01 nắp nhựa màu 

đen, 01 bu lông tạm giữ tại hiện trường. Kết quả điều tra xác định là tài sản hợp pháp 

của Công ty TNHH xây dựng và vận tải V. Ngày 08/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Quyết định xử lý vật chứng trả lại tài sản trên cho đại diện Công ty.   

Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision; BKS 29S2 – 011.17, 03 cờ lê 

bằng kim loại, 01 búa đinh bằng kim loại; 01 mỏ lết bằng kim loại, kết quả điều tra 

xác định là tài sản hợp pháp của chị Phạm Thị L (Sinh năm: 1993; trú tại: thôn D, xã 
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M, huyện Đông Anh – vợ của P). Việc P sử dụng chiếc mô tô trên để đi trộm cắp tài 

sản chị L không biết. Các công cụ khác trong cốp xe là do chị L mua để sửa chữa các 

vật dụng trong gia đình. Ngày 08/12/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã Quyết định 

xử lý vật chứng trả lại các tài sản trên cho chị L. 

Đối với các hung khí mà P sử dụng để hành hung khi tẩu thoát là con dao bằng 

kim loại và chiếc bồ cào sắt. P khai trên đường bỏ chạy đã vứt bỏ, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra đã tổ chức truy tìm nhưng không thu giữ được. 

Đối với việc Bùi Xuân P đến trình báo và khai nhận tại Công an xã M về việc bị 

trộm cắp chiếc xe mô tô BKS 29S2 – 011.17 nhằm mục đích che giấu hành vi trộm 

cắp của P. Sau đó P thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp tài sản nên Cơ quan điều 

tra không xử lý P về việc này. 

Đối với USB lưu giữ đoạn video ghi lại hình ảnh liên quan đến vụ án, tiếp tục 

chuyển theo hồ sơ vụ án để phục vụ công tác xét xử. 

Về dân sự, đại diện bị hại không có yêu cầu gì và đề nghị xử lý Bùi Xuân P 

theo quy định của pháp luật. 

Tại bản Cáo trạng số 28/CT-VKS-ĐA ngày 24/02/2022 Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện Đông Anh đã truy tố bị cáo Bùi Xuân P về tội Trộm cắp tài sản theo Điểm 

đ khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015.  

Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Bị cáo 

nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và xin được hưởng lượng 

khoan hồng của pháp luật.  

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh giữ quyền công tố tại phiên 

toà, sau khi phân tích nội dung, tính chất của vụ án, một lần nữa khẳng định việc truy 

tố bị cáo về tội danh và điều luật như Cáo trạng đã nêu là đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật; đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 173, điểm s khoản 1Điều 51, Điều 38 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 xử phạt Bùi Xuân Phong từ  30   đến  36  tháng tù. Không áp dụng 

hình phạt bổ sung phạt tiền bị cáo . 

Về phần dân sự: Bị hại không yêu cầu bị cáo Bùi Xuân P phải bồi thường về dân 

sự. 

Về xử lý vật chứng: Không. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đông 

Anh, Thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, 

Thành phố Hà Nội, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố: Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 
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[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với 

các tài liệu, chứng cứ khác thu thập trong quá trình điều tra vụ án nên có căn cứ xác 

định: Khoảng 19 giờ ngày 19/11/2021, Bùi Xuân P đã có hành vi trộm cắp 02 bình ắc 

quy xe ôtô nhãn hiệu Troy tổng trị giá 5.000.000 đồng của Công ty TNHH xây dựng 

và vận tải V tại thôn D, xã M, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Sau khi bị phát 

hiện, Bùi Xuân P đã có hành vi sử dụng hung khí (dao, bồ cào bằng kim loại) hành 

hung để tẩu thoát. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội Trộm cắp tài sản theo quy định 

tại điểm đ khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm về quyền sở hữu tài 

sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo có nhân thân xấu, sau khi phạm tội 

đã có hành vi sử dụng hung khí hành hung để tẩu thoát do đó cần tiếp tục cách ly bị 

cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới có tác dụng giáo dục và 

phòng ngừa chung. 

Bị cáo có 01 tiền án: Ngày 06/5/2005, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử 

phạt 05 năm tù về tội Cướp tài sản (Bán án số 27/2013/HSST). Chấp hành xong hình 

phạt tù ngày 12/9/2009, chấp hành xong các quyết định khác của bản án ngày 

08/7/2005. Án tích đã được xóa. 

Bị cáo có 01 tiền sự trong thời hiệu về hành vi Trộm cắp tài sản vào năm 2021, 

03 tiền sự ngoài thời hiệu vào các năm 2004, 2013 về các hành vi Lạm dụng tín 

nhiệm chiếm đoạt tài sản và Đánh nhau thể hiện nhân thân bị cáo xấu. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và hình phạt bổ sung: Bị cáo thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải – Đây là căn cứ giảm nhẹ một phần hình phạt lẽ ra bị cáo 

phải chịu theo điểm s khoản 1Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

 [4] Về hình phạt bổ sung:  Xét bị cáo nghề nghiệp không ổn định nên không áp 

dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.  

[5] Về phần dân sự: Bị hại không yêu cầu  Bùi Xuân P phải bồi thường về dân sự 

và không có yêu cầu gì khác nên Tòa án không giải quyết. 

[6] Về vật chứng vụ án : Tiếp tục lưu giữ hồ sơ 01 USB bên trong có hình ảnh 

liên quan đến vụ án. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Xuân P phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
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Căn cứ : Điểm đ khoản 2 Điều 173, điểm s khoản 1Điều 51, Điều 38 Bộ luật 

Hình sự năm 2015. 

Căn cứ Điều 106, Điều 136, 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Xử phạt: Bùi Xuân P  30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

20/11/2021. 

Về vật chứng vụ án: Tiếp tục lưu giữ hồ sơ 01 USB bên trong có hình ảnh liên 

quan đến vụ án. 

Bị cáo Bùi Xuân P phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân 

sách Nhà nước. 

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống 

đạt bản án hợp lệ hoăc niêm yết bản án. 
 

Nơi nhận: 

- VKS ND huyện Đông Anh; 

- Công an huyện Đông Anh; 

- Cơ quan Thi hành án hình sự; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

       Võ Lƣơng Vân 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


